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MỞ ĐẦU 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tin học thì khối lượng dữ 
liệu đa phương tiện (Multimedia) được thu thập và lưu trữ dưới dạng số ngày càng 
nhiều dẫn tới việc tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện trở nên khó khăn vì vậy cần có 
các hệ thống tìm kiếm thông tin (Information Retrieval) hỗ trợ người dùng tìm kiếm 
một cách chính xác và nhanh chóng các thông tin mà họ cần trên kho tư liệu khổng 
lồ này. 

Hiện nay có một số hệ thống tìm kiếm như GoogleDesktop, DTSearch, 
Lucene, tuy nhiên các hệ thống này sử dung các kỹ thuật tìm kiếm đơn giản nên 
hiệu quả còn chưa cao. Vì vậy mục tiêu của luận văn này nhằm tìm hiểu một số kỹ 
thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể ở đây là tìm kiếm văn bản theo nội dung 
trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thời đại 
bùng nổ thông tin điện tử hiện nay. 
Bố cục của luận văn gồm các phần sau: 

+ CHƯƠNG 1:   TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL ĐA PHƯƠNG TIỆN: 
Phần này sẽ giới thiệu tổng quan về hệ quản trị CSDL  đa phương tiện. 

+ CHƯƠNG 2:   MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN  

- Trình bày các v ấn đề về hệ tìm kiếm thông tin.  

- Trình bày kỹ thuật cơ sở chỉ mục văn bản trên cơ sở mô hình Bool và mô 
hình vector. 

+ CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM 
VĂN 

 - Trình bày cơ sở lý thuyết về một số kỹ thuật chỉ mục nâng cao. 

 - Giới thiệu kỹ thuật chỉ mục nâng cao LSI. 

+ CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM: Chương này 
phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm 
văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện. 

+ KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Trình bày các kết quả đạt được trong 
luận văn và nêu phương hướng phát triển của đề tài trong tương lai. 
+ TÀI LIỆU THAM KHẢO và PHỤ LỤC: Trình bày các thông tin liên quan đến 
luận văn. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA 

PHƯƠNG TIỆN (MDBMS) 

 

Trung tâm của một hệ thống thông tin đa phương tiện (MULTIMEDIA) 

chính là hệ quản trị CSDL MULTIMEDIA (MDBMS - Multimedia Database 

Management System). Theo truyền thống, một CSDL bao gồm một bộ các dữ liệu 

có liên quan về một thực thể cho trước hoặc một hệ quản trị CSDL (DBMS) là một 

bộ các dữ liệu có liên quan đến nhau với một tập hợp các chương trình được dùng 

để khai báo, tạo lập, lưu trữ, truy cập và truy vấn CSDL. Tương tự như vậy, 

chúng ta có thể xem một CSDL MULTIMEDIA là một tập các loại dữ liệu 

Multimedia như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, các đối tượng đồ hoạ…. Một 

hệ quản trị CSDL MULTIMEDIA cung cấp hỗ trợ cho các loại dữ liệu 

MULTIMEDIA trong việc tạo lập, lưu trữ, truy cập, truy vấn và kiểm soát. 

Sự khác nhau của các kiểu dữ liệu trong CSDL MULTIMEDIA có thể  

đòi hỏi các phương thức  đặc biệt  để tối  ưu hoá việc lưu trữ, truy cập, chỉ số 

hoá và khai thác. MDBMS cần phải cung cấp các yêu cầu đặc biệt này bằng 

cách cung cấp các cơ chế tóm tắt bậc cao để quản lý các kiểu dữ liệu khác nhau 

cũng như các giao diện thích hợp để thể hiện chúng. 

1.1  Mục đích của MDBMS 

Một MDBMS cung cấp một môi trường thích hợp để sử dụng và quản lý 

các thông tin CSDL MULTIMEDIA. Vì vậy, nó phải hỗ trợ các kiểu dữ liệu 

MULTIMEDIA khác nhau bên cạnh việc phải cung cấp đầy đủ các chức năng của 

một DBMS truyền thống như khai báo và tạo lập CSDL, khai thác dữ liệu, truy 

cập và tổ chức dữ liệu, độc lập dữ  liệu, tính riêng, toàn vẹn dữ liệu, kiểm soát 

phiên bản. Các  chức năng của MDBMS cơ bản tương tự như các chức năng của 

DBMS, tuy nhiên, bản chất của thông tin MULTIMEDIA tạo ra các đòi hỏi 

mới. Bằng cách sử dụng các chức năng tổng quát của DBMS chúng ta có thể 

trình bày mục đích của MDBMS như sau: 
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• Sự thống nhất: bảo đảm rằng một dữ liệu không phải tạo lại khi các 

chương trình khác nhau đòi hỏi dữ liệu đó. 

• Độc lập dữ liệu: Đảm bảo sự tách rời giữa CSDL và các chức năng quản trị 

từ các chương trình ứng dụng. 

• Điều khiển nhất quán: đảm bảo sự toàn vẹn của CSDL MULTIMEDIA 

thông qua các quy tắc được áp dụng trên các giao dịch đồng thời. 

• Sự tồn tại: bảo đảm các đối tượng dữ liệu tồn tại qua các giao dịch khác 

nhau cũng như các yêu cầu của chương trình. 

• Tính riêng: ngăn chặn các truy cập và sửa chữa các dữ liệu được lưu trữ 

một cách trái phép. 

• Kiểm soát sự toàn vẹn: bảo đảm sự toàn vẹn của CSDL từ một giao dịch 

này sang một giao dịch khác thông qua việc áp đặt các ràng buộc. 

• Khả năng phục hồi: phải có các phương thức cần thiết để đảm bảo rằng kết 

quả của các giao dịch thất bại không làm ảnh hưởng đến dữ liệu lưu trữ. 

• Hỗ  trợ  truy  vấn:  bảo  đảm  các  cơ  chế  truy  vấn  phù  hợp  với  dữ  liệu 

MULTIMEDIA. 

• Kiểm soát phiên bản: tổ chức và quản lý các phiên bản khác nhau của các 

đối tượng lưu trữ có thể được yêu cầu bởi các ứng dụng. 
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Hình1.1. Kiến trúc bậc cao cho một MDBMS đáp ứng các yêu cầu cho dữ liệu 

MULTIMEDI 

Đối với việc điều khiển nhất quán, một giao dịch là một chuỗi các hướng 

dẫn được thực thi một cách hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, đối với trường 

hợp không hoàn toàn CSDL sẽ  được khôi phục lại trạng thái trước đó, việc đưa 

ra được một cơ chế tương  ứng  đảm bảo cho việc nhất quán là một vấn  đề 

khó khăn  đối với CSDL MULTIMEDIA. Các CSDL quan hệ truyền thống sử 

dụng một bản ghi hoặc một bảng duy nhất như là một đơn vị nhất quán. CSDL 

MULTIMEDIA thường sử dụng một đối tượng đơn lẻ (hoặc đối tượng ghép) như 

là một đơn vị logic của truy cập. Như vậy một đối tượng MULTIMEDIA đơn lẻ có 

thể tạo thành đơn vị nhất quán. 

Đối với vấn đề lưu trữ, một phương thức đơn giản là lưu trữ các tệp 

MULTIMEDIA trong các tệp tương ứng của hệ điều hành. Tuy nhiên với đặc thù là 

dung lượng lớn, các dữ liệu MULTIMEDIA là cho chi phí triển khai theo cách 

thức này trở nên tốn kém. Hơn nữa, hệ thống cũng cần phải lưu trữ các metadata 

MULTIMEDIA và có thể cả các đối tượng MULTIMEDIA tổng hợp. Vì vậy, hầu 

hết các MDBMS phân loại thành 2 phần là cố định và tạm thời và chỉ lưu trữ 

các dữ liệu cố định sau khi các giao dịch được cập nhật. Các dữ liệu tạm thời 


